
Số Hợp đồng Phân loại quyền lợi Sản phẩm bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

60835625 Sản phẩm chính
VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
15.379.000 1.400.000.000 Generali

U911059182 Sản phẩm chính
An Phúc trọn đời ưu việt - 

Quyền lợi cơ bản
12.477.000 700.000.000 AIA

U911059182 Tai nạn Tử vong và thương tật do tai nạn 337.000 100.000.000 AIA

60835625 Bệnh hiểm nghèo Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần 8.820.000 500.000.000 Generali

U911059182 Bệnh hiểm nghèo Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 742.000 100.000.000 AIA

60835625 Thẻ sức khỏe
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú Cao cấp
6.057.000 600.000.000 Generali

0201259451765Thẻ sức khỏe VBIcare gói Bạc 663.000 100.000.000 VBI

U911059182 Trợ cấp y tế Hỗ trợ chi phí nằm viện 310.000 200.000 AIA

44.785.000 3.500.200.000

Số Hợp đồng Phân loại quyền lợi Sản phẩm bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

3826642900 Sản phẩm chính Món quà tương lai 7.432.000 600.000.000 Manulife

3826642900 Bệnh hiểm nghèo Bệnh lý nghiêm trọng nâng cao 4.568.000 400.000.000 Manulife

60835625 Thẻ sức khỏe
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú Cao cấp
5.691.000 600.000.000 Generali

0201259451764Thẻ sức khỏe VBIcare gói Bạc 663.000 100.000.000 VBI

6.354.000 700.000.000

Số Hợp đồng Phân loại quyền lợi Sản phẩm bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

179000044194 Sản phẩm chính Kiến tạo ước mơ 18.897.000     200.000.000       MB Ageas

179000044194 Trợ cấp y tế

Hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu 

thuật 1.103.000       100.000.000       
MB Ageas

20.000.000 300.000.000

NĐBH: Đinh Thị Huyền

NĐBH: Nguyễn Thị Châm

TỔNG

NĐBH: Mai Trí Dũng

TỔNG

TỔNG

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SMARTLIFE GROUP

Địa chỉ: 106 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0941.36.0000

TỔNG HỢP QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG NGUYỄN THỊ CHÂM



Số Hợp đồng Phân loại quyền lợi Sản phẩm bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

Sản phẩm chính Yêu thương trọn vẹn 6.100.000 500.000.000 AIA

U911059182 Tai nạn Tử vong và thương tật do tai nạn 506.000 150.000.000 AIA

U911059182 Bệnh hiểm nghèo Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 447.000 150.000.000 AIA

Phẫu thuật Phẫu thuật 0 500.000.000 AIA

60835625 Thẻ sức khỏe
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú Tiêu Chuẩn
2.885.000 300.000.000 Generali

U911059182 Trợ cấp y tế Hỗ trợ chi phí nằm viện 181.000 100.000 AIA

10.119.000 1.600.100.000

Số Hợp đồng Phân loại quyền lợi Sản phẩm bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

Sản phẩm chính Chọn an vui 13.880.000 680.000.000 Aviva

Bệnh hiểm nghèo Bệnh hiểm nghèo 0 200.000.000 Aviva

Phẫu thuật Phẫu thuật 0 300.000.000 Aviva

60835625 Thẻ sức khỏe
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú Tiêu Chuẩn
3.473.000 300.000.000 Generali

Trợ cấp y tế Trợ cấp y tế 0 400.000 Aviva

17.353.000 1.480.400.000

TỔNG

NĐBH: Mai Minh Quân

TỔNG

NĐBH: Mai Tuệ Anh



STT Công ty - Số HĐ Người được bảo hiểm Sản phẩm bảo hiểm Phí bảo hiểm
Mệnh giá bảo 

vệ

VITA - Đầu tư như ý

Lựa chọn bảo vệ 200
15.379.000 1.400.000.000

Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần 8.820.000 500.000.000

Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú Cao cấp
6.057.000 600.000.000

Mai Minh Quân
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú Tiêu Chuẩn
3.473.000 300.000.000

Mai Trí Dũng
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú Cao cấp
5.691.000 600.000.000

Mai Tuệ Anh
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú Tiêu Chuẩn
2.885.000 300.000.000

An Phúc trọn đời ưu việt - Quyền 

lợi cơ bản
12.477.000 700.000.000

Tử vong và thương tật do tai nạn 337.000 100.000.000

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 742.000 100.000.000

Hỗ trợ chi phí nằm viện 310.000 200.000

Tử vong và thương tật do tai nạn 506.000 150.000.000

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 447.000 150.000.000

Hỗ trợ chi phí nằm viện 181.000 100.000

Món quà tương lai 7.432.000 600.000.000

Bệnh lý nghiêm trọng nâng cao 4.568.000 400.000.000

4

VBI - 0201259451764

Ngày hiệu lực: 

08/06/2025

Phí Hợp đồng: 

663.000đ

Mai Trí Dũng VBIcare gói Bạc 663.000 100.000.000

5

VBI - 0201259451765

Ngày hiệu lực: 

08/06/2025

Phí Hợp đồng: 

663.000đ

Nguyễn Thị Châm VBIcare gói Bạc 663.000 100.000.000

Chọn an vui 680.000.000

Trợ cấp y tế 400.000

Bệnh hiểm nghèo 200.000.000

Phẫu thuật 300.000.000

2

AIA - U911059182

Ngày hiệu lực: 

25/08/2018

Phí Hợp đồng: 

15.000.000đ

Nguyễn Thị Châm

Mai Tuệ Anh

3

MAN - 3826642900 

Ngày hiệu lực: 

19/06/2023

Phí Hợp đồng: 

12.000.000đ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SMARTLIFE GROUP

Địa chỉ: 106 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0941.36.0000

TỔNG HỢP QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG NGUYỄN THỊ CHÂM

1

GEN - 60835625

Ngày hiệu lực: 

30/06/2025

Phí Hợp đồng: 

42.305.000đ

Nguyễn Thị Châm

Mai Trí Dũng

6 AVIVA Mai Minh Quân 13.880.000



Yêu thương trọn vẹn 500.000.000

Phẫu thuật 500.000.000

Kiến tạo ước mơ 18.897.000        200.000.000  

Hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật 1.103.000          100.000.000  

110.611.000 8.580.700.000TỔNG

7 AIA Mai Tuệ Anh 6.100.000

8 MB AGEAS Đinh Thị Huyền


